SỔ TAY SINH VIÊN KHỐI LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC
 KHÓA 6 (2016-2019)

KỲ V- Học từ 17/9/2018- 10/12/2018
KHOA XÉT NGHIỆM
Lớp: XN6B1 – sĩ số 34  - Phần lý thuyết
	Tên HP
	Mã môn
	Giảng viên
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Phòng học

	Ký sinh trùng 3
	MLT3204
	Nguyễn T. Thanh Hải
	1
	4
	5
	Tiết 1-4 

Học từ 17/9 -20/10
	412

	Vi sinh 3
	MLT3203
	TS. Trần Quang Cảnh
	1
	4
	5
	Tiết 1-4

Học từ 22/10-25/11
	412

	YSHPT
	MLT4202
	Đinh Thị Xuyến
	1
	4
	3
	Tiết 5-8 

Học từ 17/9 -20/10
	412

	Huyết học 3
	MLT3202
	Ngô Thị Thảo
	2
	4
	7
	Tiết 1-4 
	412

	PP NCKH2
	MLT3206
	TSn Lê Văn Thêm
	2
	4
	3
	Tiết 1-4
	412

	XNTB
	MLT4205
	ThS Phạm Minh Sơn
	1
	4
	3
	Tiết 5-8 

Học từ 22/10 -25/11
	412

	ĐLCM
	POL3002
	
	1
	4
	6
	Tiết 1-4
	412


Phần thực hành

	Tên HP

(Mã HP)
	Giảng viên
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Tổ
	Thời gian
	Phòng học

	TH –

Vi sinh 3
	Trần Danh Khới

Nguyễn Thị Hồng Nhung B
	2
	8
	2
	2
	Tiết 1-4
	TH VS

	
	
	
	
	4
	1
	Tiết 5-8
	TH VS

	
	
	
	
	6
	1, 2
	Tiết 5-8
	TH VS

	TH – Ký sinh trùng 3
	Nguyễn T. Hồng Nhung A

Nguyễn T. Thanh Hải
	1
	4
	2
	1
	Tiết 5-8
	TH KST

	
	
	
	
	4
	2
	Tiết 1-4
	TH KST

	TH – YSHPT
	Luyện Thị Thanh Nga
	1
	4
	4
	1
	Tiết 1-4
	

	
	
	
	
	
	2
	Tiết 5-8
	

	TH – Huyết học 3
	Nguyễn Thị Hồng Quyên

Nguyễn Thị Huyên
	1
	4
	4
	2
	Tiết 5-8
	

	
	
	
	
	5
	1
	Tiết 5-8
	

	TH XNTB
	
	1
	4
	2
	2
	Tiết 1-4
	

	
	
	
	
	4
	1
	Tiết 5-8
	


KHOA ĐIỀU DƯỠNG
Lớp: DD6B1 – sĩ số 30 (Sĩ số lớp 43)  - Phần lý thuyết
	Tên HP
	Mã môn
	Giảng viên
	Số TC
	tiết/

tuần
	Thứ
	Thời gian
	Phòng học

	PPNCKH2
	NUR3206
	TS Lê Văn Thêm
	2
	6
	2
	Tiết 5-8

Học từ17/9-10/12
	502

	CSSK nội tiết lao- da liễu- TK
	NUR4304
	
	4
	6
	4
	Tiết 5-8

Học từ17/9-10/12
	502

	Dịch tễ học
	SOC2106
	TS Lê Văn Thêm
	1
	4
	3
	Tiết 5-7

Học từ17/9-15/10
	502

	Dinh dưỡng- TC
	BIOL2104
	Trương Thị Thư
	2
	4
	3,5
	Tiết 5-8

Học từ15/10-26/11
	502

	ĐLCM
	POL3002
	
	2
	6
	6
	Tiết 5-8

Học từ17/9-29/10
	502


Phần Lâm sàng

	Tên HP
	Mã môn
	Giảng viên
	TC
	tiết/

tuần
	Thời gian
	Địa điểm

	LS CS TC
	NUR3302
	
	2
	20
	Sáng T2 –> T6
Học từ 17/9-14/10
	

	LS TN
	NUR3311
	
	1
	20
	Sáng T2 –> T6
Học từ 15/10-28/10
	

	LS Sản-Nhi
	NUR3310
	
	3
	20
	Sáng T2 –> T6
Học từ 29/10-9/12
	


